
だい16か　どじょう、どうぐ

第16課　土壌、道具

Đất đai, dụng cụ

No. Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Hình ảnh

1 土 つち Đất ≒土壌（どじょう）

2 肥料 ひりょう Phân bón

3 養分 ようぶん Chất dinh dưỡng

4 水はけ みずはけ Tiêu nước この畑
はたけ

は水
みず

はけが悪
わる

いです。 Khu ruộng này tiêu nước xấu.

5 日当たり ひあたり Đón nắng

6 酸度 さんど Độ chua (độ kiềm) 土壌酸度
どじょうさんど

を測
はか

ります。 Đo độ chua (độ kiềm) của đất.

7 シート しーと Tấm 保温
ほ お ん

シート／ブルーシート Tấm giữ ẩm / Tấm nylon xanh

8 育苗ポット いくびょうぽっと Chậu ươm cây

Đồ đựng dùng để ươm cây con có

nhiều chủng loại, hình dạng khác

nhau.

9 マルチ まるち Lớp phủ
Màng nhựa hoặc rơm rạ dùng để

ngăn ngừa cỏ dại, giữ ẩm cho đất.

10 支柱 しちゅう Cọc 支柱
しちゅう

を立
た

てます。 Dựng cọc

Ví dụ câu
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11 紐 ひも Dây 支柱
しちゅう

と茎
くき

を紐
ひも

で縛
しば

ります。 Buộc cọc và thân cây bằng dây.

12 テープ てーぷ Băng dán
台木
だ い ぎ

と穂木
ほ ぎ

をテープで固定
こ て い

しま

す。

Cố định gốc cây ghép và cây giống

bằng băng dán.

13 トレイ とれい Khay Đồ đựng trẹt Để chất chậu v.v.

14 はさみ はさみ Kéo

15 カッター かったー Dao bấm

16 包丁 ほうちょう Dao

17 鎌 かま Lưỡi liềm

18 箱 はこ Thùng
Thường chỉ các thùng các-tông đựng

rau dùng để xuất hàng.

19 ホース ほーす Ống
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20 じょうろ じょうろ Bình tưới cây じょうろで苗
なえ

に水
みず

をやります。
Tưới nước cho cây bằng bình tưới

cây.

21 タンク たんく Bể chứa

22 コンテナ こんてな Công-ten-nơ

23 収穫袋 しゅうかくぶくろ Bao thu hoạch

24 ちりとり ちりとり Đồ hốt rác

25 はかり はかり Cái cân
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26 草刈機 くさかりき Máy cắt cỏ Máy dùng để cắt cỏ.

27 耕うん機 こううんき Máy xới Mày dùng để xới đất.

28 移植機 いしょくき Máy trồng cây Máy trồng cây con.
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